TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022
 MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

 ( PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG) 

Giáo viên cho học sinh bốc thăm một trong các đề sau để đọc bài và trả lời câu hỏi:

Đề 1: Thư gửi các học sinh  (TV5 - tập 1 – trang 4).


Đọc đoạn: " Trong năm học tới đây….Hồ Chí Minh "

Câu hỏi: Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước?

Đề 2: Quang cảnh làng mạc ngày mùa (TV5 - tập 1 - trang 10 ).

         Đọc đoạn: "Mùa đông…..treo lơ lửng"

          Câu hỏi:  Kể tên các sự vật trong bài có màu vàng và từ chỉ màu vàng đó?

Đề 3: Những con sếu bằng giấy ( TV5 - tập 1 - trang 36).

         Đọc đoạn: " Ngày 16-7-1945…..nhiễm phóng xạ nguyên tử "

          Câu hỏi:  Xa- xa – cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào?

Đề 4: Những con sếu bằng giấy ( TV5 - tập 1 - trang 36).

         Đọc đoạn: " Khi Hi-rô-xi- ma bị ném bom…..mãi mãi hòa bình "

          Câu hỏi:  Các bạn nhỏ làm gì để bày tỏ nguyện vọng hòa bình?

Đề 5: Bài ca về trái đất ( TV5 - tập 1 - trang 41).

          Câu hỏi: Hình ảnh trái đất có gì đẹp?

Đề 6: Một chuyên gia máy xúc  (TV5 - tập 21- trang 45).


Đọc đoạn: " Đó là một buổi sáng….thân mật "


Câu hỏi: Dáng vẻ của A- lếch- xây có gì đặc biệt khiến anh Thủy chú ý ?

Đề 7 : Những người bạn tốt  (TV5 - tập 1 - trang 64 ).

         Đọc đoạn: " A – ri- ôn là một nghệ sĩ…..giam ông lại "

          Câu hỏi:  Vì sao nghệ sĩ A – ri- ôn phải nhảy xuống biển ?

Đề 8: Kì diệu rừng xanh ( TV5 - tập 1 - trang 75).

         Đọc đoạn: “Loanh quanh…..nhìn theo. "

        Câu hỏi: Những cây nấm khiến tác giả có những liên tưởng thú vị gì ?

Đề 9: Cái gì quý nhất ( TV5 - tập 1 – trang 85).


Đọc đoạn: " Cuộc tranh luận thật sôi nổi….vô vị mà thôi "

          Câu hỏi: Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động là quý nhất?

Đề 10: Đất Cà Mau  ( TV5 - tập 1 - trang 89 ).


Đọc đoạn: " Cà Mau là đất mưa dông …thân cây đước "

          Câu hỏi:  Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao?

	
Họ tên: ……………………………………..……

Lớp : ……………..
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I 
MÔN: TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC HIỂU ) – LỚP 5



	Điểm
	Nhận xét của giáo viên chấm (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….


 PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm )
1. Đọc thành tiếng: ( 5 điểm)  (Học sinh bốc thăm bài để đọc và trả lời câu hỏi.)
2. Đọc thầm và làm bài tập: ( 5 điểm) ( Thời gian làm bài: 25 phút )
Đọc thầm đoạn văn sau, trả lời các câu hỏi và làm bài tập:

TÔI YÊU BUỔI TRƯA

     Buổi sáng, rất nhiều người yêu nó, yêu màn sương lãng mạn, yêu sự sống đang hồi sinh, yêu bầu không khí trong lành mát mẻ …

     Buổi chiều, ngọn gió mát thổi nhẹ , hoàng hôn với những vệt sáng đỏ kỳ quái, khói bếp cùng với làn sương lam buổi chiều … Những điều này tạo nên một buổi chiều mà không ít người yêu thích.

    Tôi thích buổi sáng và cũng thích buổi chiều, nhưng tôi còn thích cái mà mọi người ghét: buổi trưa. Có những buổi trưa mùa đông ấm áp, buổi trưa mùa thu nắng vàng rót  mật rất nên thơ, buổi trưa mùa xuân nhẹ, êm và dễ chịu. Còn buổi trưa mùa hè, nắng như đổ lửa, nhưng chính cái buổi trưa đổ lửa này làm tôi yêu nó nhất.

    Trưa hè, khi bước chân lên đám rơm, tôi thấy mùi rơm khô ngai ngái, những sợi rơm vàng óng khoe sắc, tôi thấy thóc đã khô theo bước chân đi thóc của mẹ tôi. Rồi bố mẹ tôi cứ thức trông thóc mà chẳng dám nghỉ trưa. Nhờ buổi trưa này mà mọi người có rơm, củi khô đun bếp, nhờ buổi trưa này mà thóc được hong khô, mọi người được no ấm và hơn tất cả, nhờ buổi trưa này mà tôi hiểu ra những nhọc nhằn của cha mẹ tôi và của những người nông dân suốt đời một nắng hai sương.Tôi yêu lắm những buổi trưa mùa hè!

                                                                                               Nguyễn Thuỳ Linh
*Em hãy khoanh tròn vào chữ  cái  trước ý trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi (1;2;3;4;5;6 ) và viết câu trả lời cho các câu 7;8;9;10 dưới đây (Mỗi câu 0,5 điêm)
Câu 1:  Dòng nào nêu đúng thời gian bạn nhỏ yêu thích nhất ? 

        A. Buổi trưa

        B. Buổi trưa mùa hè
        C. Buổi trưa mùa đông
Câu 2:" Nhẹ, êm và dễ chịu"  là đặc điểm của buổi trưa mùa nào ? 
        A. Mùa xuân
        B. Mùa đông 
        C. Mùa thu 
Câu 3: Lý do quan trọng nhất để bạn nhỏ yêu thích buổi trưa mùa hè là gì ?
    A. Nhờ buổi trưa mùa hè mà mọi người có rơm, củi khô để đun.

    B. Nhờ buổi trưa hè mà thóc được hong khô, mọi người được no ấm.

    C. Nhờ buổi trưa hè mà bạn nhỏ hiểu được nỗi nhọc nhằn của cha mẹ và của những người nông dân suốt đời một nắng hai sương.

Câu 4: Bài viết nhằm mục đích gì? 
    A.Tả cảnh buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều ở làng quê .

    B. Ca ngợi những người nông suốt đời một nắng hai sương và thấm thía một nỗi biết ơn họ.   

   C. Kể ra những công việc người nông dân cần làm để tạo ra hạt thóc, hạt gạo.
Câu 5: 
             Thành ngữ nào không đồng nghĩa với "Một nắng hai sương" ?

  A. Thức khuya dậy sớm.

  B. Cày sâu cuốc bẫm.

  C. Chân lấm tay bùn.

Câu 6: Trong bài viết trên, tác giả đã quan sát sự vật bằng những giác quan nào?
	A. Thị giác, khứu giác
	B. Xúc giác, khứu giác

	C. Thính giác, thị giác
	     D. Thính giác, thị giác, khứu giác


Câu 7 : Tìm và ghi lại một thành ngữ được sử dụng trong bài ?
..................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8:  Những từ được in đậm trong các câu sau là những từ đồng âm hay là những  từ nhiều nghĩa ? 
          a, Bạn Hà chơi đàn rất giỏi.

          b, Đàn chim bay về tổ 

………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Các từ "ngọt" trong các câu sau, từ "ngọt" ở câu nào mang nghĩa gốc, từ "ngọt" ở câu nào mang nghĩa chuyển ?  

   a, Chè ngọt quá mẹ ơi !

   b, Chị Hà nói mới ngọt làm sao !

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................……………

Câu 10: Đặt câu để phân biệt  các nghĩa của từ "nặng" ? 

  a, Có trọng lượng lớn hơn mức bình thường :

………………………………………………………………………………………..…………....……………………

  b, Ở mức độ cao hơn, trầm trọng hơn mức bình thường :
……………………………………………………………………………………………..…....……….....………………
……………………………………………………………………………………………..…....……….....……………
	TRƯ​ỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn: TIẾNG VIỆT – Lớp 5


 PHẦN KIỂM TRA VIẾT: ( 10 điểm)

1. Chính tả: ( 2 điểm)

Giáo viên đọc cho học sinh viết trong thời gian 20 phút.
MÙA THU 

         Mùa thu, vạt hoa cúc dại cũng nở bung hai bên đường. Những bông hoa cúc xinh xinh dịu dàng, lung linh như từng tia nắng nhỏ.Thảm cỏ may thì tím biếc đến nôn nao. Hoa cỏ may quấn quýt  từng bước chân, theo tận vào lớp học. Tiếng đọc bài ngân nga vang  ra ngoài cửa lớp, khiến chú chim sâu đang nghiêng chiếc đầu nhỏ xinh tìm sâu trong kẽ lá cũng lích rích hót theo. Giọt nắng sớm mai như vô tình đậu lên trang vở mới, bừng sáng lung linh những ước mơ .

2. Tập làm văn: (40 phút ) ( 8 điểm)

 Chọn một trong hai đề sau:

Đề 1: Tả một cơn mưa rào mà em có dịp quan sát.                                                          

Đề 2: Quê hương em có biết bao cảnh đẹp. Hãy tả lại một cảnh đẹp mà em thích nhất.
-------------------------------Hết--------------------------------
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I 

Năm học : 2021 - 2022
MÔN TIẾNG VIỆT- LỚP 5

I.Phần đọc thầm và làm bài tập: ( 5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	B
	0,5 điểm

	2
	A
	0,5 điểm

	3
	C
	0,5 điểm

	4
	B
	0,5 điểm

	5
	B
	0,5 điểm

	6
	                                               A
	0,5 điểm

	7
	Một nắng hai sương
	0,5 điểm

	8
	Từ đồng âm
	0,5 điểm

	9
	a, Từ “ ngọt” trong câu a mang nghĩa gốc
b, Từ “ ngọt” trong câu b mang nghĩa chuyển
	0,5 điểm

	10
	( HS tự đặt câu theo yêu cầu ) Đặt đúng mỗi câu được  (0,25 điểm)


	0,5 điểm


 II. Phần kiểm tra viết: 10  điểm.
1.Chính tả : 2 điểm


– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểủ chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy  định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.
– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
2. Tập làm văn : 8 điểm

1. Mở bài       (1 điểm)

2. Thân bài     (4 điểm)
- Nội dung  (1,5 điểm)

- Kĩ năng    (1,5 điểm)

- Cảm xúc   (1 điểm)

      3.    Kết bài        (1 điểm)

      4. Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)

      5. Dùng từ, đặt câu  (0,5 điểm)

      7. Sáng tạo             (1 điểm)

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT

GIỮA HỌC KÌ 1 -  NĂM HỌC 2021- 2022
LỚP 5

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số

câu
	2
	
	1
	
	1
	
	
	
	5

	
	
	Câu số
	1-2
	
	3
	
	4
	
	
	
	

	2
	Kiến   thức   Tiếng

Việt
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	5

	
	
	Câu số
	6
	7
	5
	8
	
	   9
	
	10
	

	Tổng số câu
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	
	1
	10


	
Họ tên: ……………………………………..……

Lớp : ……………..
	             BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I
                               NĂM HỌC 2021- 2022
:…                                    Môn Toán - Lớp 5

             ( Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề )




	Điểm
	Nhận xét của giáo viên chấm (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :  ( 3 điểm, mỗi câu đúng 0,5 điểm )
Câu 1:    Chữ số 5 trong số   0,1058  có giá trị là: 
	   A. 500
	B. 
[image: image1.wmf]10

5


	C.
[image: image2.wmf]100

5


	D.
[image: image3.wmf]1000

5




Câu 2 : 
[image: image4.wmf]100

8

3

 viết dưới dạng số thập phân là : 

	A. 0,38
	B. 3,8
	C.3,08
	D. 3, 008


Câu 3: Số lớn nhất trong các số : 9,985 ; 9,978; 9,969 ; 9,987 là : 

	 A. 9,978
 B. 9,987  
	C. 9,985 

D. 9,969


Câu 4:                            3,05 ha  = ……….m²

   Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là :  

	A. 35000
	B. 30050
	C. 305
	D. 30500


Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm :  Trong số 235,53 có 
a, Chữ  số 3 ở bên trái dấu phẩy có giá trị là ………. Chữ số 3 ở bên phải dấu phẩy có giá trị là ……….
b, Chữ số 3 ở bên trái dấu phẩy có giá trị gấp chữ số 3 ở bên phải dấu phẩy …….. lần           
Câu 6:  Biết rằng 
[image: image5.wmf]3

2

 diện tích trồng hoa màu của một xã là 6 ha. Hỏi diện tích trồng hoa màu của xã đó là bao nhiêu mét vuông ?

	A. 4 000 m²
	B. 40 000 m² 
	C. 9 000 m²
	D. 90 000 m²


II.PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm )

Câu 7: ( 2 điểm )
a, Ghi lại cách đọc các số thập phân sau:

   54,005 : ……………………………………………….......................................…..………………....….....
   402,015 : ………………………………………………………......................................…………....….....
b, Viết số thập phân gồm có: 
 -  Không phẩy bốn trăm linh bốn phần nghìn : ……………………………………………..…
 - Số gồm ba nghìn, hai đơn vị, sáu phần trăm, năm phần nghìn: …………………....…
Câu 8:  ( 1 điểm )  

      a, Tìm chữ số x, biết :           205, 5x4 < 205,524

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

    b, Tìm số tự nhiên x, biết :

                                             53,99 < x <  54,01   

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..
Câu 9: ( 3 điểm ) Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,35 km và chiều rộng bằng 
[image: image6.wmf]4

3

 chiều dài. Tính diện tích khu với đơn vị đo là mét vuông, là héc - ta. 
Bài giải
	…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
	…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………


Câu 10: ( 1điểm )

  a, viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

       
[image: image7.wmf]16

1

 = …………………………………………………………………………………………..……..

b,  Một bánh xà phòng cân nặng bằng 
[image: image8.wmf]7

4

 bánh xà phòng và 0,06 kg . Hỏi 15 bánh xà phòng như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……..

………………………………………………………………………………………………………….............………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................…..

…………………………………………………………………………………………………..............………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................………..

…………………………………………………………………………………………….............……………………..
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I

Năm học : 2021 – 2022.  MÔN TOÁN- LỚP 5

I.Phần trắc nghiệm ( 3 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 6
	Câu 5

	D
	C
	B
	D
	 D
	a, Chữ  số 3 ở bên trái dấu phẩy có giá trị là 300. 

Chữ số 3 ở bên phải dấu phẩy có giá trị là 
[image: image9.wmf]100

3


b, Chữ số 6 ở bên trái dấu phẩy có giá trị gấp chữ số 6 ở bên phải dấu phẩy  10 000  lần           

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm ( mỗi ý 0,25 điểm )


II. Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 7: ( 2 điểm)
  a, Đọc các số sau :    

 54,005 :  Năm mươi tư phẩy không trăm linh năm
 402,015 :  Bốn trăm linh hai phẩy không trăm mười lăm

 b, Viết số thập phân gồm có: 
-  Không phẩy bốn trăm linh bốn phần nghìn: 0,404
 - Số gồm ba nghìn, hai đơn vị, sáu phần trăm, năm phần nghìn: 3002, 065
Câu 8 : ( 1 điểm )  

 a, x = 0 hoặc x = 2                                                                        b, x = 54
Câu 9 : ( 3  điểm ) 

                             Đổi 0,35 km = 350 m  (0,25 điểm) 
  HS đưa về dạng toán Tổng - tỉ vẽ sơ đồ tóm tắt hoặc lý giải như sau :  (0,25 điểm) 
  Coi chiều rộng sân trường là 3 phần thì chiều dài sân trường là 4 phần bằng nhau như thế. 
                                  Chiều rộng khu đất đó là :

             350 : ( 3+4) x 3  = 150 ( m )            (0,5 điểm)

Chiều dài sân khu đất đó là :

                                              350 - 150 = 200 ( m)                         (0,5 điểm)
Diện tích khu đất đó là:
                                         150 x 200 =  30 000 ( m²)                    (1 điểm)

Đổi:   30 000  m² = 3 ha                          (0,25 điểm)

               Đáp số : 30 000 m² ; 3 ha         (0,25 điểm)                                                     
Câu 10: ( 1điểm )

  a,( 0,5 điểm ) viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :
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b,   (0,75 điểm )                    Phân số ứng với 60 gam xà phòng là :
1 - 
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 ( bánh xà phòng )

Bánh xà phòng đó cân nặng là :

60 : 3 x 7 = 140 ( g)

5 bánh xà phòng như thế cân nặng là :

140 x 15 = 2100 ( g)
Đổi 2100 g  = 2,1 kg
MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN
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	Mạch kiến thức
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học
	Số câu
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1/2
	4
	3

	
	Câu số
	1;2
	6
	3
	7
	5
	8
	
	10a
	
	

	
	Điểm
	1
	1
	0,5
	1
	0,5
	1
	
	
	2
	3

	Đại lượng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	0

	
	Câu số
	
	
	4
	
	6
	
	
	
	
	

	
	Điểm
	0,5
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	0

	Hình học
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	
	3
	
	
	0,5
	1

	Giải toán có lời văn
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1/2
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	10b
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	
	
	
	0,75
	
	3

	Tổng
	Số câu
	
	
	
	
	
	2
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	4
	
	1
	3
	7
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